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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

-----***----- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------***--------- 

 Bản án số:  275/2019/HS-PT 

Ngày:  10/4/2019 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

+Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Nhật Tân. 

+Các thẩm phán: Bà Đặng Thị Thanh Huyền. 

Ông Nguyễn Ngọc Huân. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Việt Dũng. 

- Đại diện Viện kiểm sát:              Bà Phạm Thị Liễu - Kiểm sát viên. 

 

- Trong ngày: 10/4/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 856/2018/HSPT ngày: 

1712/2018/; với  bị cáo: Nguyễn Văn T; do có kháng cáo đối với bản án sơ 

thẩm số: 97/2018/HS-ST ngày: 24/10/2018, của Tòa án nhân dân huyện Hoài 

Đức, Hà Nội. 

- Bị cáo (Có kháng cáo): 

Nguyễn Văn T - Sinh năm: 1980; ………… tiền án, tiền sự: Không; áp 

dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

- Bị hại (Có kháng cáo): Anh Vũ Đắc L, sinh 1970; nơi cư trú: Thôn 

Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. (Có mặt) 

- Người làm chứng: Ông Vũ Đắc Q – Sinh năm 1965; nơi cư trú: Thôn 

Phương quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, 

nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 09 giờ ngày 05/01/2018, Nguyễn Văn T đi xe máy đến nhà anh 

Vũ Đắc L ở cùng thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội để nói chuyện về việc nợ nần tiền bạc với anh L. Quá trình nói 

chuyện với nhau về việc nợ nần, T và anh L xảy ra mâu thuẫn. T cầm con dao 

dài 27cm, lưỡi dao bản rộng 3,5cm đầu dao nhọn, loại dao gấp đâm nhiều nhát 

về phía anh L trúng vào phần má bên phải phía dưới dái tai, phần cổ bên phải, 
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phần mi mắt trái của anh L khiến anh L bị thương tích chảy máu. Do bị đâm, 

anh L đã dùng tay trái tóm vào lưỡi dao đồng thời dùng tay phải đấm 01 phát 

trúng phần má bên trái T và vật lộn với T ở dưới nền nhà. Cùng lúc này anh 

Vũ Đắc Q (Sinh năm 1965, HKTT: Thôn Phương quan, xã Vân Côn, huyện 

Hoài Đức thành phố Hà Nội) là anh trai của anh L đến, lao vào dùng tay trái 

giữ tay phải đang cầm dao của T đồng thời dùng tay trái đấm 02 cái vào má 

trái của T nên T buông dao rơi xuống sàn nhà. Anh Q kéo cổ áo T lôi ra phía 

ngoài. Sau đó anh Q và T vật lộn với nhau. T vùng bỏ chạy. 

Hậu quả: 

Anh Vũ Đắc L bị 01 vết thương vùng cổ bên phải KT: (03x05)cm, sắc 

gọn lộ cơ, máu sẫm màu phun rỉ rả; 01 vết thương rách da dọc má phải KT: 

(0,2 x 03)cm 01 vết thương phần mềm rách da mi mắt trái KT: (0,5 x l,5)cm; 

vết thương ngang mặt gan đốt 2 các ngón III, IV, V tay trái KT: (0,5 x 0l)cm; 

vết thương phần mềm rách da dọc mặt ngoài đốt 2 ngón III tay phải. Anh L 

điều trị tại bệnh viện Quân y 103 Bộ Quốc Phòng đến ngày 22/02/2018 thì ra 

viện. 

Nguyễn Văn T sau khi xô sát với anh Vũ Đắc L đã tự dùng dao cứa vào 

cổ mình để tự sát. Nguyễn Văn T bị 01 vết thương vùng cổ dài khoảng 10 cm, 

sâu sát xương móng, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Hà Nội đến 

ngày 16/01/2018 thì ra viện. 

Vật chứng thu giữ: 

- 01 con dao (loại dao gấp) bằng kim loại KT: (27,5 x 03)cm, chuôi dao 

bằng kim loại hai mặt một phần ốp gỗ có KT: (15 X 3)cm, lưỡi dao bản rộng 

3,5cm có mũi nhọn… 

Ngày 13/4/2018, Viện khoa học hình sự - Bộ công an Kết luận giám 

định thương tích số 921 và số l827A/C54-TTl xác định tỷ lệ phần trăm tổn 

thương cơ thể các thương tích của Vũ Đắc L như sau: 

(…Áp dụng phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể quy định tại 

Thông tư số 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ y tế xác định tỷ lệ phần 

trăm tổn thương cơ thể của anh Vũ Đắc L tại thời điểm giám định là: 29% 

(Hai mươi chín phần trăm). 

- Cơ chế hình thành thương tích: do vật sắc hoặc sắc nhọn tác động gây 

nên. 

- Con dao do Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức gửi giám định 

có thể gây nên được các thương tích trên của anh Vũ Đắc L”. 

Về trách nhiệm dân sự: Anh Vũ Đắc L yêu cầu Nguyễn Văn T phải bồi 

thường số tiền 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) bao 

gồm tiền thuốc men, viện phí điều trị và tiền mất thu nhập trong 06 tháng anh 

L không thể đi làm. 
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Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức, Nguyễn Văn T đã khai 

nhận rõ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên, phù hợp với lời khai của 

bị hại lời khai của người làm chứng và các tài liệu khác đã thu thập được 

trong quá trình điều tra. 

Tại bản cáo trạng số 94/CT-VKSHĐ ngày 13/9/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã truy tổ Nguyền Văn T về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo Điểm đ Khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 

2015. 

Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn T không thừa nhận hành vi 

phạm tội như cáo trạng mô tả và cho rằng bị cáo không đâm anh L, bị cáo chi 

vùng dậy chạy trốn để không bị anh L và anh Q đánh. Bị cáo không đồng ý 

bồi thường thiệt hại cho anh L vì bị cáo bị anh L chèn ép và bị cáo không làm 

gì sai. 

- Bản án sơ thẩm số: 97/2018/HS-ST ngày: 24/10/2018, của Tòa án 

nhân dân huyện Hoài Đức, Hà Nội đã quyết định như sau: 

“ Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng: Điểm đ Khoản 2 Điều 134; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 584, 590 Bộ luật dân sự 2015. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 05 (Năm) năm tù. Thời gian thi hành án 

phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Văn T phải bồi thường cho 

anh Vũ Đắc L 165.512.691 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu năm trăm 

mười hai nghìn sáu trăm chín mươi mốt đồng)”. 

… 

- Bản án sơ thẩm còn xử lý vật chứng, án phí. 

- Bị cáo có đơn kháng cáo đề ngày 05/11/2018; nội dung xin giảm nhẹ 

hình phạt và được hưởng án treo. Bị hại có đơn kháng cáo đề ngày 

29/10/2018, nội dung đề nghị tăng mức hình phạt và bồi thường đối với bị 

cáo. 

- Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo yêu cầu kháng cáo xin giảm hình phạt 

(Không yêu cầu được hưởng án treo). Bị cáo khai nhận có hành vi gây thương 

tích cho bị hại và thông qua vợ là chị Vũ Thị Giang đã nộp tiền bồi thường 

cho bị hại theo quyết định của bản án sơ thẩm.  

Bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tiếp 40.000.000 đồng tiền mua thuốc. 

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát: Không chấp nhận kháng cáo của bị 

hại. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, đề nghị xử phạt bị cáo 04 năm 

06 tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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- Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

- Đơn kháng cáo của bị cáo và bị hại về hình thức và thời hạn đúng theo 

quy định nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

- Bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm thừa nhận hành vi phạm tội cố ý gây 

thương tích của mình. 

- Bản án sơ thẩm số: 97/2018/HS-ST ngày: 24/10/2018, của Tòa án 

nhân dân huyện Hoài Đức, Hà Nội đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội 

“Cố ý gây thương tích” là đúng người đúng tội đối với bị cáo. 

- Bị cáo đã chấp hành nộp số tiền 165.512.691 đồng để bồi thường cho 

bị hại là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo nên chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo, giảm một phần hình phạt cho bị cáo. 

- Bị hại yêu cầu tăng mức bồi thường thiệt hại nhưng không có chứng 

từ chứng minh nên không có cơ sở chấp nhận.  

- Bị cáo đã nộp số tiền 165.512.691 đồng tại cơ quan thi hành án dân sự 

để bồi thường cho bị hại nên bị hại được nhận số tiền này. 

- Bị cáo cũng đã nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm nên 

xác nhận. 

- Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

- Từ nhận định trên sửa một phần bản án sơ thẩm. 

- Án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Từ nhận định trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 

của Bộ luật tố tụng hình sự 2015. 

- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T. 

- Không chấp nhận kháng cáo của bị hại Vũ Đắc L. 

- Sửa một phần Bản án sơ thẩm số: 97/2018/HS-ST ngày: 24/10/2018, 

của Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, Hà Nội. 

- Áp dụng điểm đ khoản 2 điều 134; điểm b, s khoản 1 điều 51, khoản 2 

điều 51 Bộ luật hình sự. 

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí tòa án. 

Xử phạt: Nguyễn Văn T 04 (Bốn) năm 03 (Ba) tháng tù về tội “Cố ý 

gây thương tích”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

- Về dân sự:  
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+ Không chấp nhận yêu cầu bồi thường dân sự tiếp của anh Vũ Đắc L. 

+ Anh Vũ Đắc L được nhận số tiền 165.512.691 đồng (Một trăm sáu 

mươi lăm triệu năm trăm mười hai nghìn sáu trăm chín mươi mốt đồng) trong 

số tiền 173.987.691 đồng mà Nguyễn Anh T đã nộp theo biên lai thu tiền số 

0007742 ngày 17/01/2019, tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức, Hà 

Nội. 

- Xác nhận bị cáo Nguyễn Văn T đã nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 8.275.000 đồng (Tám triệu hai trăm bẩy mươi 

lăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm, trong số tiền 173.987.691 đồng mà 

Nguyễn Anh T đã nộp theo biên lai thu tiền số 0007742 ngày 17/01/2019, tại 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức, Hà Nội. 

- Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

- Án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

- Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 
- Tòa án ND huyện Hoài Đức; 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- VKSDN huyện Hoài Đức; 

- Công an huyện Hoài Đức; 

- Chi cục THADS huyện Hoài Đức; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- UBND xã, phường nơi bị cáo cư trú; 

- Lưu HS vụ án. 

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Hoàng Nhật Tân  

  

 


